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Abstract: There are two distinct factors in a quality culture: First, cultural and psychological elements that include beliefs, expectations and commitment to quality; the second is management consisting of well-defined processes and standards intended to improve quality and coordinate individual efforts. Once a quality culture, working processes, evaluation, rewarding and violation handling systems, relationships within and outside the system are built, they will be created in an orderly, professional, responsible, sustainable way, towards the expected performance and create many common values for the whole school. Therefore, in high quality college building, quality culture development as a foundation for the transition of high-quality vocational training model is an important and urgent activity.
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Mở đầu
Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (CLGDNN) đang là mục tiêu của tất cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất và thực hiện chiến lược chuyển đổi theo mô hình đào tạo chất lượng cao cũng nhằm hướng đến mục tiêu nêu trên. Việc nhà trường đưa ra được những kết quả tin cậy dựa trên sự kiểm soát cả quá trình đào tạo, tăng cường đầu tư các điều kiện để tổ chức giáo dục nghề nghiệp thông qua những tiêu chuẩn, chỉ số, tiêu chí, sẽ giúp trường vươn lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, muốn nâng cao CLGDNN, cần tạo ra những chuyển biến về “văn hoá chất lượng” trong mỗi CBGVNV và trong nhà trường, vì văn hóa chất lượng (VHCL) trong nhà trường là một loại hình văn hóa tổ chức, trong đó việc nâng cao chất lượng được xem là một việc làm thường xuyên. 
1. Chất lượng và chất lượng giáo dục nghề nghiệp
        Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về chất lượng, các định nghĩa cô đọng vừa mang nghĩa rộng, vừa có thể áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như sau:
* Chất lượng là sự xuất sắc: Chất lượng được đánh giá bằng “Đầu vào”. Một cơ sở GDNN có những ngành nghề tuyển được sinh viên giỏi, có đội ngũ cán bộ giảng dạy trình độ cao, có các phòng thí nghiệm, giảng đường, các thiết bị hiện đại,… được xem là trường có chất lượng cao. 
* Chất lượng được đánh giá bằng “Giá trị học thuật”: Cơ sở GDNN nào có uy tín khoa học cao (thông qua các công trình/sản phẩm nghiên cứu ứng dụng, các công bố/giải thưởng trong nước, quốc tế, ...) thì được xem là trường có chất lượng cao. 
* Chất lượng là sự hoàn hảo: Chất lượng được đánh giá thông qua tính hoàn hảo (zero defects) của sản phẩm lẫn tính tin cậy (reliability) của quá trình tạo ra sản phẩm. Chất lượng được khẳng định bằng việc nhà trường cung cấp cho xã hội những sản phẩm (sinh viên tốt nghiệp) có chất lượng như đã cam kết và tính ổn định của quá trình tạo ra các sản phẩm đó. 
* Chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu: Chất lượng được đánh giá bằng “Kết quả đạt được các mục tiêu đã đề ra”. Chất lượng của cơ sở GDNN được khẳng định dựa trên kết quả đạt được các mục tiêu về đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, cung cấp dịch vụ khuyến học ... do chính nhà trường đặt ra. 
* Chất lượng được đánh giá bằng “Kết quả đáp ứng các chuẩn quy định”: Chất lượng của cơ sở GDNN được khẳng định dựa trên kết quả đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng nhà trường, chất lượng chương trình, ... 
* Chất lượng là sự đáng giá với đồng tiền: Chất lượng được đánh giá bằng sự hài lòng, chất lượng được đo lường thông qua mức độ hài lòng của các “khách hàng” đối với các sản phẩm của nhà trường. 
* Chất lượng là sự chuyển đổi về chất: Chất lượng được đánh giá bằng “Giá trị gia tăng”, “Giá trị gia tăng” được xác định bằng giá trị của “đầu ra” trừ đi giá trị của “đầu vào”, là giá trị mà cơ sở GDNN mang lại cho người học.
Dựa vào các quan niệm và các cách tiếp cận phổ biến trên, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh đã xây dựng quan điểm của nhà trường về chất lượng giáo dục nghề nghiệp với các thuộc tính:
(1) Người học đạt được chuẩn đầu ra phù hợp với ngành và bậc đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao; 
(2) Các chương trình đào tạo đa dạng và đáp ứng nhu cầu xã hội; 
(3) Các sản phẩm nghiên cứu ứng dụng mang tính nền tảng, thực tiễn và hiệu quả cao. 
(4) Đội ngũ nhà giáo và cán bộ nghiệp vụ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đủ đáp ứng yêu cầu đào tạo ngành chất lượng cao, đào tạo nghề trọng điểm, các nhà giáo tâm huyết với nghề nghiệp. 
(5) Hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu cung cấp cho sinh viên những dịch vụ tiện ích nhanh chóng và hiệu quả, được đầu tư theo định hướng Nhà trường thông minh.
(6) Đạt chứng nhận chất lượng theo các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của khu vực và quốc tế. 
2. Hệ thống quản lý chất lượng 
Trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của trường còn có điểm bất cập, đó là:
* Nhà trường đã có nhiều đổi mới trong công tác quản trị hệ thống, tập trung nâng cao chất lượng một cách tổng thể và bền vững, nhưng tại đơn vị phòng, khoa, nhận thức của một số đơn vị, một số cá nhân chưa theo kịp để thích ứng với sự thay đổi đó. Có lúc, có nơi chưa hiểu đúng, làm đúng với vai trò, chức năng, vị trí của đơn vị, của bản thân. Chưa thấy rằng mỗi sai sót, mỗi “điểm lỗi” của một mắt xích sẽ kéo theo những ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của toàn hệ thống. 
* Tuy đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, nhưng một vài đơn vị phòng, khoa vẫn chưa có thói quen đánh giá liên tục để tìm các điểm không phù hợp ảnh hưởng đến mục tiêu chung. Cơ chế giám sát chéo giữa các đơn vị chưa chặt chẽ. 
* Còn đơn vị chưa xác định đúng về các khách hàng trọng điểm của mình và của trường, vì thế, cũng chưa xác định đúng nhu cầu của khách hàng, nên kế hoạch nâng cao chất lượng của đơn vị chưa đúng trọng tâm.  
* Còn có điểm chưa thống nhất giữa kế hoạch ngắn hạn và trung hạn với kế hoạch chiến lược của đơn vị, của trường.
3. Văn hóa chất lượng và các đặc trưng văn hóa chất lượng trong nhà trường 
Để xây dựng VHCL, Trường phải xác lập và xây dựng các yếu tố nền tảng của văn hóa chất lượng, gồm: 
(1)  Xây dựng hệ thống chất lượng với cấu trúc tinh gọn và hiệu quả: Điều cần thiết để xây dựng một nền văn hóa chất lượng là Trường thiết lập hệ thống chất lượng với sự minh bạch chức năng của mỗi thành phần trong hệ thống. Các quy trình được xác lập có mục tiêu rõ  ràng, cùng các chính sách quản trị mạnh mẽ để thúc đầy các sáng kiến chất lượng, cũng như đảm bảo cho việc xác định và loại bỏ các nguồn lỗi tiềm ẩn. Các dữ liệu được phân tích nghiêm túc để bảo đảm độ tin cậy, trên cơ sở đó thúc đẩy quá trình ra quyết định và cải tiến một cách hiệu quả.
(2) Cam kết của lãnh đạo: Lãnh đạo là yếu tố quan trọng trong quản lý chất lượng. Hiệu trưởng Nhà trường là người khởi xướng, quản lý chiến lược chất lượng qua việc thiết lập, định hướng và triển khai các mục tiêu, chiến lược chất lượng, tham gia hội đồng chất lượng, chỉ đạo các hoạt động về chất lượng của Trường, chỉ đạo các khóa đào tạo chất lượng hay lãnh đạo các nhóm cải tiến chất lượng. Không chỉ là người dẫn dắt đội ngũ, lãnh đạo nhà trường còn giữ vai trò động viên, tạo động lực và truyền cảm hứng xây dựng hệ thống chất lượng cho đội ngũ.
 Lãnh đạo chất lượng được thể hiện ở mọi cấp độ quản lý trong nhà trường. Quản lý các đơn vị phòng, khoa, trung tâm chính là lãnh đạo vể chất lượng ở bộ phận của mình. Một cá nhân có thể có 2 công việc, một là những công việc được quy định ở bảng mô tả công việc, hai là công việc cải tiến để đạt các mục tiêu chất lượng ở cấp độ cao hơn.
(3) Cơ sở hạ tầng chất lượng: Cơ sở hạ tầng chất lượng phải được đảm bảo, bao gồm cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo nghề và phục vụ công tác đảm bảo chất lượng, gồm: hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các quy trình quản lý, mô hình quản trị, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cụ thể đang được áp dụng trong Nhà trường. Có các điều kiện này, việc xây dựng hệ thống chất lượng và văn hoá chất lượng mới trở nên thuận lợi và khả thi.
(4) Trao quyền cho cán bộ, giảng viên, nhân viên (CBGVNV): CBGVNV được cung cấp kiến thức để nắm bắt cách thực hiện công việc đúng yêu cầu chất lượng, đúng quy trình, từ đó mỗi CBGVNV có thể tự đánh giá họ đã thực hiện công việc như thế nào, khi không đạt được mục tiêu thì mỗi cá nhân tự biết bản thân cần phải điều chỉnh bằng cách nào. Việc trao quyền như vậy đặt CBGVNV ở tình trạng tự kiểm soát tốt nhất do họ cảm thấy được tin cậy, đây cũng là điều kiện tiên quyết để khuyến khích, động viên CBGVNV làm việc có chất lượng, chính là sự thay đổi tạo nên văn hóa chất lượng trong từng cá nhân.
(5) Văn hoá hướng đến khách hàng: Nhà trường xác định rõ khách hàng trọng điểm của mình là sinh viên, là doanh nghiệp và người sử dụng lao động trong xã hội. Thông qua những cuộc đối thoại, hội thảo, trao đổi thông tin và các hoạt động liên kết thường xuyên với khách hàng, Nhà trường thực hiện các khảo sát về sự hài lòng với những dịch vụ và sản phẩm do Trường cung cấp. Sự tương tác thường xuyên giúp Trường thấu hiểu khách hàng, đưa ra những quyết định và hành động kịp thời, qua đó nắm giữ bí quyết để đạt những kết quả tối ưu nhất trong việc làm hài lòng khách hàng trọng điểm. 
Những triển khai của Nhà trường đến đội ngũ trong lĩnh vực này là để toàn thể CBGVNV hiểu Nhà trường đang hoạt động theo định hướng khách hàng thực sự. Nhà trường không chỉ muốn đáp ứng những mong đợi do khách hàng bày tỏ mà còn sẵn sàng đáp ứng vượt hơn mong đợi của họ. Sự thay đổi được bắt đầu từ toàn bộ những điểm tiếp xúc với khách hàng, chính là từ tất cả CBGVNV của nhà trường, việc đồng quan điểm và đồng lòng thực hiện các hành động “văn hoá hướng đến khách hàng” sẽ tạo thành điểm mạnh của toàn hệ thống quản lý chất lượng.
(6) Làm việc theo nhóm và hợp tác: Làm việc theo nhóm và khả năng hợp tác là những kỹ năng làm việc, học tập không thể thiếu trong một quy trình tạo ra những hiệu quả chất lượng. Trong Nhà trường liên tục diễn ra các hoạt động yêu cầu phải hoạt động nhóm, đó là các dự án, các công trình nghiên cứu, các kế hoạch, các hội thảo, các cuộc thi tài…đặc biệt là các nhóm hoạt động theo quy trình chất lượng, điều này đòi hỏi cá nhân tham gia trong nhóm phải cùng nhau giải quyết các vấn đề, phải thường xuyên tập hợp, cùng suy nghĩ, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện các dự án cải tiến chất lượng. 
(7)	Sự cải tiến quá trình liên tục: Cần xác định với đội ngũ về quan điểm “không để thời gian trôi qua mà không có cải tiến được đề xuất và thực hiện trong nhà trường”. Vì thế, trong hệ thống quản lý, ưu tiên khuyến khích và có chính sách đền đáp nỗ lực đóng góp ý tưởng cải tiến của tất cả CBGVNV. Chỉ thông qua đánh giá và cải tiến liên tục, mục tiêu chất lượng mới được bảo đảm.   
4. Các bước hình thành và phát triển văn hóa chất lượng trong nhà trường
Để thực hiện thay đổi , bổ sung văn hoá chất lượng vào văn hoá truyền thống của Nhà trường, cần có những bước đi  thích hợp: 
(1) Bắt đầu thay đổi, bổ sung: Để tăng cường năng lực cạnh tranh của trường, cần tiến hành những sự thay đổi đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực do trường đào tạo. Trước hết lập Ban chỉ đạo để lãnh đạo hoạt động này, trách nhiệm của Ban chỉ đạo trước hết là đạt đến sự đồng thuận về mô hình mục tiêu chất lượng và văn hoá chất lượng phù hợp với trường để đáp ứng tăng cường năng lực cạnh tranh trong tương lai.  
(2) Thời gian để hoàn thành thay đổi, bổ sung: Thời gian tiến hành thích hợp là bắt đầu thực hiện những sự thay đổi trong một năm học, rút kinh nghiệm, cải tiến và thực hiện tiếp vào các năm học sau
(3) Dự án cải tiến chất lượng: Cần có những dự án cải tiến chất lượng đào tạo (thể hiện ở chất lượng đội ngũ nhà giáo; ở chương trình đào tạo; tỷ lệ thời lượng thực hành, thực tập, đặc biệt là thực tập tại doanh nghiệp; tỷ lệ tham gia của doanh nghiệp vào xây dựng chuẩn đầu ra, xây dựng chương trình; tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm lương cao…), chất lượng nghiệp vụ (thời gian hoàn thành một quy trình nghiệp vụ có thường xuyên được rà soát để rút ngắn không? Các báo cáo nghiệp vụ có được thực hiện bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhanh và chính xác hơn không? …), chất lượng phục vụ (các dịch vụ khuyến học và phục vụ sinh viên có nhanh chóng, đơn giản, dễ sử dụng với chi phí được giảm thiểu không…)… 
(4)  Thay đổi nhận thức: Triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau (tập huấn, chuyên đề, hội nghị…) qua nhiều tầng (lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, liên đơn vị, đơn vị)
(5) Mong muốn: Phải xác định mong muốn đạt được của toàn trường, của đơn vị, của mỗi cá nhân là gì, từ đó nhận định vai trò của đơn vị và cá nhân trong hệ thống một cách rõ ràng, để từng mắt xích trong hệ thống đều có thể phát huy tốt nhất năng lực của mình cho các mục tiêu chung.
(6) Kiến thức: Kiến thức về chất lượng, về năng suất, về phương pháp làm việc, về cách phát triển bản thân sao cho phù hợp với mục tiêu của đơn vị, của trường… phải được truyền đạt một cách có tổ chức đến đơn vị và cá nhân, để mọi thành viên hiểu và làm tốt vai trò của mỗi người, mỗi đơn vị.
(7) Hành động: Kế hoạch lập ra là để thực thi một cách nghiêm túc, mỗi khó khăn trên con đường thực hiện mục tiêu đều phải được thống nhất hành động, giải quyết nhanh và kịp thời, nếu không, rất nhiều mục tiêu và chiến lược sẽ mãi mãi chỉ có trên giấy
(8) Kiên trì: Bất kỳ sự thay đổi nào cũng có vô vàn khó khăn lớn nhỏ, đòi hỏi tập thể và cá nhân phải có sự nỗ lực không ngừng, tìm giải pháp sáng tạo để vượt qua, không có sự bền chí sẽ không có những thành quả ấn tượng. 
5. Các môi trường phù hợp để duy trì và nâng cao chất lượng.
Kết quả của những thay đổi, bổ sung trên là tạo ra trong Nhà trường các môi trường phù hợp để duy trì và nâng cao chất lượng. Đó là:  
(1) Môi trường học thuật: Là môi trường trong đó diễn ra các hoạt động dạy và học, nghiên cứu, trao đổi theo những quan điểm và phương pháp giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu tiên tiến, tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức trong chuyên môn. 
(2) Môi trường xã hội: Là môi trường trong đó các mối quan hệ xã hội, bao gồm khung tổ chức và những chủ trương, chính sách, quy định giúp cho hoạt động của nhà trường và hành vi của các thành viên được xác lập đầy đủ, góp phần tạo nên sức mạnh của hệ thống
(3) Môi trường nhân văn: Là môi trường trong đó quyền và nghĩa vụ của các thành viên và các bên liên quan được xác lập tường minh và được tuân thủ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường 
(4) Môi trường văn hóa: Là môi trường được xác lập hệ thống các chuẩn mực, giá trị, niềm tin, quy tắc ứng xử được xem là tốt đẹp và được các thành viên trong nhà trường đồng thuận và tự giác thực hiện. 
(5) Môi trường tự nhiên: Là môi trường cảnh quan, cơ sở vật chất góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.
VHCL hình thành và phát triển song song với quá trình phát triển chất lượng của nhà trường, đó chính là “phần hồn” của hệ thống quản lý chất lượng, là tài sản vô hình góp phần tạo nên sức mạnh lớn lao của nhà trường. VHCL có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân trong nhà trường, nó tạo nên sức mạnh từ bên trong tập thể và bên trong mỗi cá nhân.
VHCL tạo ra niềm tự hào của CBGVNV về nhà trường, từ đó mọi người luôn làm việc, phấn đấu hết mình vì mục tiêu chung của tập thể một cách tự nguyện, khi mỗi thành viên hiểu được giá trị của bản thân đối với mục tiêu chung, họ có thêm động lực để đoàn kết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, giúp cho lãnh đạo dễ dàng hơn trong công việc quản lý nhà trường. Khi CBGVNV thoải mái và chủ động hơn trong việc định hướng cách nghĩ và cách làm, sẽ giúp chất lượng nguồn nhân lực do trường đào tạo tăng lên hàng năm, đồng thời sự linh hoạt của trường trước những thay đổi của bối cảnh ngày càng rõ nét. VHCL ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành mục tiêu, chiến lược và chính sách, nó tạo ra định hướng có tính chất chiến lược cho bản thân nhà trường, đồng thời cũng tạo thuận lợi cho trường thực hiện thành công các chiến lược đã lựa chọn.
Kết luận 
Có thể nói, VHCL là tài sản tinh thần của nhà trường, giúp phân biệt trường với các CSGDNN khác, tạo nên bản sắc chất lượng của trường vì thông qua đó, Nhà trường tạo được lợi thế cạnh tranh trong ngành GDNN. VHCL trở thành một trong những nguồn lực của trường, giúp trường thu hút nhân tài, gắn bó đội ngũ, tạo nên thương hiệu và nhận dạng riêng của trường, là một trong những công cụ triển khai chiến lược chất lượng, qua đó tạo sự ổn định bền vững của nhà trường trên con đường xây dựng mô hình đào tạo nghề nghiệp chất lượng cao của quốc gia và khu vực.

Tài liệu tham khảo
[1] Harvey, L. & Green, D. (1993), Defining quality. Assessment and Evaluation in Higher Education.
[2] Trần Khánh Đức (2019), Nhà trường và quản trị nhà trường hiện đại. 
[3] Lê Đức Ngọc & ctv (2008), Xây dựng Văn hoá chất lượng tạo nội lực cho cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu của thời đại chất lượng, Tạp chí Thông tin Giáo dục.
[4] Nguyễn Thành Vinh (2011), Xây dựng văn hoá chất lượng trong môi trường giáo dục, Tạp chí Giáo dục số 264
[5] Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh (2018, 2019), Hồ sơ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
